ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : NGỮ VĂN, LỚP 10
(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC 
	6,0

	
	1
	 Thể loại: sử thi
	0,5

	
	2
	Bắt tay vào công việc làm ăn, phải đi thăm rẫy, thăm ruộng, đi phát rẫy dọn ruộng, đi rừng săn thú.
	0,5

	
	3
	Ngôi kể thứ 3
	0,5

	
	4
	Đăm Săn lên ông Trời xin giống lúa
	0,5

	
	5
	- Các sự kiện chính:
+ Sau khi nghỉ ngơi trong mùa hội hè, Đăm Săn kêu gọi bà con bắt tay vào công việc làm ăn, thăm rẫy, đi rừng,…
+ Đăm Săn lên xin ông Trời giống lúa về cho bà con gieo trồng.
+ Gieo trồng xong, Đăm Săn cùng dân làng làm chòi giữ rẫy.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng 2 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,25 điểm
	1.0

	
	6
	- Nội dung bao quát: Nói về việc Đăm Săn kêu gọi người dân làm việc, gieo trồng mùa vụ. Từ đó, thấy được vị trí và tài năng lãnh đạo của người anh hùng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
	1,0

	
	7
	 - Đăm săn là người anh hùng có trách nhiệm với cộng đồng, muốn được hòa cùng cs lao động của người dân.
- Cần bảo vệ thành quả của lao động…
- Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
	1,0

	
	8
	- Học sinh rút ra thông điệp. Gợi ý:
+ Muốn trở thành người lãnh đạo phải có tài năng, bản lĩnh và sự tin yêu từ mọi người.
+  Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, tạo ra sức mạnh tập thể để giữ vững bản làng.
- Dựa vào thông điệp, học sinh lí giải phù hợp, thông điệp mang ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.

	1,0

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Sự tích mặt đất và muôn loài” (Thần thoại dân tộc Hà Nhì)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần phân tích, đánh giá về chủ đề và nghệ thuật của  đoạn trích, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lý.
	2.5

	
	
	Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Giới thiệu tác phẩm; nêu khái quát định hướng của bài viết
2. Phân tích, đánh giá về chủ đề: 
- Thể hiện ước mơ, khát vọng của người xưa trong việc lí giải về nguồn gốc của con người và muôn loài.
- Thể hiện những nhận thức hồn nhiên, sơ khai về thế giới của người xưa.
- Lí giải về nguồn gốc của loài người, vạn vật, mặt đất.
3. Phân tích, đánh giá về nghệ thuật: 
- Không gian nghệ thuật: không gian đặc trưng của thần thoại, bao gồm nhiều cõi: trời, người.
- Thời gian nghệ thuật: đặc trưng của thần thoại, là thời gian cổ xưa, không xác định.
- Nhân vật: mang đặc trưng thần thoại, là thần, có khả năng siêu nhiên (tạo ra con người, muôn loài)
- Các yếu tố kì ảo: vùng đất sống nứt ra một vệt dài từ trong lòng đất chui ra một người, một cây Sò tu ma gióng to đổ đè lên người Á Lòng.
4. Khẳng định lại chủ đề và giá trị nghệ thuật của tác phẩm; nêu ý nghĩa của truyện kể đối với bản thân.
	

	
	
	- Đánh giá chung:
  + Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật góp phần làm nên giá trị, sức dẫn của truyện.
  + Truyện thể hiện nhận thức và lí giải về thế giới của con người thời cổ rất thô sơ; thể liện lòng tôn kính của họ đối với thần linh đã tạo lập ra thế giới. 
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ; văn viết có cảm xúc.
	0,25

	
I + II
	
	
Tổng điểm
	
10




..........................Hết............................
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